
Test date: 14/06/2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TỔNG SỐ THÍ SINH ĐƯỢC VÀO VÒNG 2: 92

1 Vo Thanh Tien 18/Feb/09 5 DL Khác

2 Chu Do Ha My 19/Sep/10 4 DL Quốc Tế Việt Úc

3 Do Vuong Chinh Nguyen 13/Apr/10 4 DL Quốc Tế Việt Úc

4 Le Cong Khanh Nhu 6/Feb/10 4 DL Quốc Tế Việt Úc

5 Ngo Minh Nam 8/Jun/10 4 DL Quốc Tế Việt Úc

6 Pham Mai Thuy Tien 8/Feb/10 4 DL Quốc Tế Việt Úc

7 Dai Hoang Khang 31/Aug/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

8 Doan Tran Hong Phuc 15/Jan/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

9 Ha Phan Anh 30/Apr/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

10 Le Anh Tri 19/Apr/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

11 Le Xuan Viet Khoi 27/Apr/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

12 Nguyen Pham Bao Nam 13/Jan/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

13 Phan Phu An 9/May/09 5 DL Quốc Tế Việt Úc

14 Khuu Nam An 25/Jul/10 4/4 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

15 Dinh Nguyen Thao 22/Apr/09 5/1 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

16 Hoang Minh 4/Aug/09 5/1 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

17 Ngo Gia Thinh 20/Sep/09 5/1 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

18 Nguyen Phuoc Hien 11/Apr/09 5/1 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

19 Ngo Phuoc Thao Tran 5/Jul/09 5/3 DL Quốc Tế Wellspring Sài Gòn

20 Nguyen Le Duy Khang 9/Apr/10 4 DL Việt Mỹ (Vass)

21 Luu Minh Bao 15/Nov/09 4 DL Vinschool

22 Nguyen Tran Tram Anh 12/Jan/10 4 DL Vinschool

Stt Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường
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23 Phan Ha Bao Khanh 17/Jan/09 5 DL Vinschool

24 Ta Hoang Yen Ngoc 31/Mar/09 5 DL Vinschool

25 Ta Vu Truc Linh 9/Jan/09 5 DL Vinschool

26 Tran Mai Chi 14/Mar/09 5 DL Vinschool

27 Bui Thanh Liem 26/Oct/09 5 TH Âu Dương Lân

28 Le Viet Anh 21/Feb/09 5 TH Âu Dương Lân

29 Lam Tien Minh 19/Jan/09 5 TH Bàu Sen

30 Truong Ha Minh An 14/Aug/09 5 TH Bùi Văn Mới

31 Bui To Bao Han 22/Jan/09 5 TH Cao Bá Quát

32 Nguyen Minh Duy 14/Jan/10 4 TH Đinh Tiên Hoàng

33 Tram Thanh Nhien 27/Jun/09 5 TH Đinh Tiên Hoàng

34 Bui Anh Khoi 1/Feb/10 4 TH Đuốc Sống

35 Le Bao Ngoc 5/Dec/09 5 TH Đuốc Sống

36 Pham Tuan Kiet 19/May/09 5 TH Hồ Văn Huê

37 Nguyen Thien An 8/Dec/09 5 TH Hòa Bình

38 Nguyen Duc Huy 2/Jan/10 4 TH Hồng Hà

39 Nguyen Pham Thien Hoa 24/May/10 4 TH Hồng Hà

40 Hoang Khanh Chi 20/Sep/09 5 TH Hồng Hà

41 Vo Thuy Tien 3/Apr/09 5 TH Hồng Hà

42 Tran Ton Bao Ngan 22/Jul/09 5 TH Kết Đoàn

43 Nguyen Doan Minh Khoa 28/Aug/09 5 TH Kỳ Đồng

44 Nguyen Minh Khoi 24/Mar/09 5 TH Kỳ Đồng

45 Nguyen Vo Minh Quyen 25/Aug/09 5 TH Lại Hùng Cường

46 Mai Duc Nhan 13/Nov/09 5 TH Lê Lai

47 Chung Nha Ky 10/Jul/09 5 TH Lê Thị Riêng

48 Nguyen Le Khanh An 27/Oct/09 5 TH Lê Văn Sỹ

49 Tran Gia Bao Anh 9/Mar/09 5 TH Lê Văn Sỹ

50 Tran Ngoc Thanh Dat 1/Jan/09 5 TH Lê Văn Tám
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51 Vu Ngoc Linh 13/Jan/09 5 TH Lê Văn Tám

52 Nguyen Minh Quan 1/Jan/10 4 TH Lương Thế Vinh

53 Cung Tuan Huy 3/Jan/09 5 TH Lương Thế Vinh

54 Ho Nguyen Phuong Nghi 12/Dec/09 5 TH Lương Thế Vinh

55 Mai Nha Khanh 19/Jan/09 5 TH Lương Thế Vinh

56 Nguyen Lam Giang 29/Jul/09 5 TH Lương Thế Vinh

57 Nguyen Phuong Anh 28/Jun/09 5 TH Lương Thế Vinh

58 Tran Khoi Nguyen 24/Oct/09 5 TH Lương Thế Vinh

59 Nguyen Duy Anh 15/May/09 5 TH Minh Đạo

60 Nguyen Pham Thuy Uyen 12/May/09 5 TH Nam Sài Gòn

61 Nguyen Trinh Tuong Khue 20/Oct/09 5 TH Nam Sài Gòn

62 Tran Minh Khoa 4/Jun/09 5 TH Nguyễn Bá Ngọc

63 Hoang Duc Nghi 20/May/09 5/1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

64 Mai Nam Anh 20/Dec/09 5/3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

65 Tran Nguyen Minh Ngoc 26/Jan/09 5/3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

66 Ho Cung Khuong Duy 29/Jun/09 5/3 TH Nguyễn Huệ

67 Do Hong Dang 21/Aug/09 5/4 TH Nguyễn Huệ

68 Dang Minh Anh 18/Feb/09 5 TH Nguyễn Thái Sơn

69 Nguyen Pham Phuong Anh 23/Jul/09 5 TH Nguyễn Thái Sơn

70 Nguyen Thi Hanh Nguyen 16/Aug/09 5 TH Nguyễn Thái Sơn

71 Lam Thuy Van 16/Aug/09 5 TH Nguyễn Thượng Hiền

72 Nguyen Ngoc Minh Anh 11/Nov/09 5 TH Phạm Ngọc Thạch

73 Tang Gia Bao 17/Jan/09 5 TH Phan Chu Trinh

74 Khau Thuy Hai Vy 1/Jul/09 5 TH Phong Phú

75 Vo Ai Nhan 3/May/10 4.SL.2A TH Quốc Tế Việt Úc

76 Le Quach My Vy 22/Jan/10 4.SL.3A TH Quốc Tế Việt Úc

77 Le Minh Quan 6/Jul/09 5.SL.3A TH Quốc Tế Việt Úc

78 Nguyen Ngoc Minh Chau 15/Jan/09 5.SL.3A TH Quốc Tế Việt Úc
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79 Nguyen Vu Duc Tai 5/Nov/09 5.SL.4A TH Quốc Tế Việt Úc

80 Nguyen Le Bao Tran 17/Sep/09 5 TH Tây Bắc Lân

81 Nguyen Thanh Hao 28/May/09 5 TH Thới Tam

82 Huynh Nguyen Bao Tran 25/Aug/09 5 TH Trần Bình Trọng

83 Nguyen Phuong Nghi 14/Jul/09 5 TH Trần Bình Trọng

84 Ho Ha My 10/Dec/10 4 TH Trần Hưng Đạo

85 Huynh Nguyen Thao Nguyen 5/Sep/09 5 TH Trần Hưng Đạo

86 Huynh Nguyen Thao Vy 5/Sep/09 5 TH Trần Hưng Đạo

87 Ly Tuan Van 7/Jul/09 5 TH Trần Hưng Đạo

88 Tang Ngoc Khue 12/Oct/09 5 TH Trần Quốc Toản

89 Pham Khanh Nguyen 23/Nov/09 5 TH Trương Định

90 Tran Dang Anh 6/Oct/09 5 TH Trương Quyền

91 Doan Ngoc Bao Tran 3/Jan/09 5 TH Võ Thị Sáu

92 Hoang Anh Thu Lilly 21/Feb/10 4 TH Võ Trường Toản
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